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Bài 30: VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI.
Câu 1: Em hãy nêu vai trò của chăn nuôi ở nước ta?
- Cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao như thịt, trúng, sữa….
- Cung cấp sức kéo.
- Cung cấp phân bón cho trồng trọt.
- Cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác.
Câu 2:Em hãy nêu nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta?
- Phát triển chăn nuôi toàn diện.
- Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.
- Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lý.
Nhằm tăng nhanh về khối lượng và chất lượng sản phẩm chăn nuôi cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Bài 31:GIỐNG VẬT NUÔI
Câu 1: Em hãy nêu các cách phân loại giống vật nuôi?
a. Theo địa lý.
b. Theo hình thái ngoại hình.
c. Theo mức độ hoàn thiện của giống.
d. Theo hướng sản xuất.
Câu 2: Em hãy nêu các điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi?
-Phải có chung một nguồn gốc.
-Có đặc điểm ngoại hình và năng suất giống nhau.
-Có tính di truyền ổn định.
-Có số lượng cá thể nhất định.
Câu 3: Em hãy nêu vai trò của giống vật nuôi?
· Giống vật nuôi quyết định đến năng suất chăn nuôi.
· Giống vật nuôi quyết định đến  chất lượng sản phẩm chăn nuôi.



Bài 32: SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT DỤC CỦA VẬT NUÔI

Câu 1:Em hãy đánh dấu X  vào bảng sau để phân biệt những biến đổi ở cơ thể vật nuôi:

	
Những biến đổi của cơ thể vật nuôi
	
Sự sinh trưởng
	
Sự phát dục

	
Xương ống chân của bê dài thêm 5cm

	
	

	Gà trống biết gáy

	
	

	Gà mái bắt đầu đẻ trứng

	
	

	Thể trọng của lợn con từ  5kg tăng lên 8kg

	
	

	Dạ dày lợn tăng thêm sức chứa

	
	



Câu 2: Em hãy nêu các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi?
-Gồm 2 yếu tố:
+ Đặc điểm di truyền.
+Điều kiện ngoại cảnh.

Bài 33: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC VÀ QUẢN LÝ GIỐNG VẬT NUÔI

Câu 1: Em hãy nêu khái niệm về chọn giống vật nuôi?
Căn cứ vào mục đích chăn nuôi để chọn những vật nuôi đực và cái giữ lại làm giống gọi là chọn giống vật nuôi.
Câu 2: Em hãy giới thiệu một số phương pháp chọn giống vật nuôi?
-Có 2 phương pháp chọn giống vật nuôi:
+ Chọn lọc hàng loạt
+ Kiểm tra năng suất còn gọi kiểm tra cá thể.
Câu 3: Em hãy cho biết quản lý giống vật nuôi nhằm mục đích gì?
· [bookmark: _GoBack]Quản lý giống vật nuôi nhằm giữ cho các giống vật nuôi không bị pha tạp về mặt di truyền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chọn lọc giống và lai tạo giống vật nuôi.
